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1 Trần Hoàng Tấn Đạt Nam 12/09/2015 BVHMCL K Mai Thị Ngọc Huệ Thợ may 162/11 PNL 3 AH x 0792058256 2b

2 Đổng Tử Hàng Nam 13/08/2015 Hà Bắc K Lý Nguyễn Thảo Vi Buôn bán 194/36B PNL 3 AH x 0359721796 2b

3 Nguyễn Tấn Trọng Nam 09/01/2015 Cần Thơ K Nguyễn Thị Ánh Tuyết Buôn bán 193/36 PNL 3 AH x 0835784290 2b

4 Phạm Đăng Khoa Nam 11/05/2015 Cần Thơ K Nguyễn Thị Thúy Kiều Làm công 2/131 MT 5 AH x 0704883577 2b

5 Đặng Hoàng Nhã Trân Nữ 10/10/2015 Hậu Giang K Đặng Chúc Ngờ Mua bán 24/48 TVC 2 AH x 0908214553 2b

6 Trần Ngọc Nhã Uyên Nữ 16/12/2015 Cần Thơ K Nguyễn Thị Kiều Phương Nội trợ 138/60 PNL 3 AH x 0921890602 2b

7 Ngô Thị Anh Thơ Nữ 12/11/2015 Hậu Giang K Huỳnh Thị Diễm CN May 311/89/5A NVC 5 AH x 0939478216 2b

8 Hà Huỳnh Hương Nữ 11/09/2015 Cần Thơ K Lê Thị Thủy Tiên Nội trợ 194/25A PNL 3 AH x ko 2b

9 Nguyễn Thị Cẩm Tuyết Nữ 25/05/2015 Cần Thơ K Nguyễn Thị Kim Sang Nội trợ 233/46/3K NVC 4 AH x 0946458679 2b
10 Dương Minh Tiến Nam 15/09/2015 Cần Thơ K Lê Thị Thanh Tuyền CN vệ sinh 2/21B2 Mt 5 AH x 0949574924 2b
11 Phan Ngọc Thiên Hương Nữ 17/04/2015 Cần Thơ K Nguyễn Ngọc Thu Trang Buôn bán 02 PNL 3 AH x 0939828237 2b
12 Hồ Như Ý Nữ 12/06/2015 Campuchia K Trần Kiều Tiên Buôn bán 194/12 PNL 3 AH x 02923766334 2b
13 Huỳnh Thị Minh Nguyệt Nữ 22/08/2015 Cần Thơ K Chu Thị Hồng Nhung Giáo viên 124/40 PNL 3 AH x 0767981119 2b
14 Ngô Gia Hào Nam 09/04/2015 Cần Thơ K Bùi Kim Phụng Spa 62/13B TVC 3 AH x 0901028961 2b
15 Hồ Thị Thanh Tuyền Nữ 22/10/2015 Cần Thơ K Trương Mỹ Thanh Nội trợ 124/44 PNL 3 AH x 0939635366 2b
16 Phạm Thị Tường Vy Nữ 26/09/2015 BV 121 K Hà Thị Thu Trang Thợ may 108/23 PNL 3 AH x 0377334365 2b
17 Nguyễn Yến Vy Nữ 10/05/2015 BVYDCT K Phan Thi Tú Quyên ko 108/22A PNL 3 AH x 0907134233 2b
18 Hồ Ngọc Nhã Kỳ Nữ 30/04/2015 Cần Thơ K Lê Hoàng Hải Yến Buôn bán 124/16 PNL 3 AH x 0788781412 2b
19 Trần Bảo Tiến Nam 14/08/2015 Cần Thơ K Nguyễn Thị Mỹ Loan CNV 162/47 PNL 3 AH x 0772819672 2b
20 Nguyễn Ngọc Bảo Nghi Nữ 01/01/2015 Cần Thơ K Đỗ Nguyễn Thanh Uyên Nội trợ 112 PNL 3 AH x 0933919220 2b
21 Thạch Thái Nam 08/05/2015 BVYDCT Khme Lê Ngọc Em Làm thuê 108/22A PNL 3 AH x 0769395689 2b
22 Lê Ngọc Bảo Như Nữ 30/10/2015 Cần Thơ K Trần Thị Hồng Hoa Buôn bán 124/15 PNL 3 AH x 0916657100 2b
23 Nguyễn Lương Thiên Phúc Nam 05/07/2015 Cần Thơ K Lương Thị Thanh Nhàng Đi làm 147/81A PNL 3 AH x 0944146646 2b
24 Nguyễn Quốc Huy Nam 30/07/2015 Cần Thơ K Nguyễn Thị Bạch Huệ Nội trợ 134 PNL 3 AH x 0907659409 2b
25 Huỳnh Trọng Tín Nam 08/06/2015 Cần Thơ K Huỳnh Thị Diễm Buôn bán 103 TVC 3 AH x 0944661591 2b
26 Nguyễn Chí Bình Nam 19/09/2015 Đồng Tháp K Trần Thúy Uyên NV kế toán A2//T8 NVC 4 AH x 0932718223 2b
27 Lê Nguyễn Thanh Thảo Nữ 31/01/2015 Cần Thơ K Nguyễn Thị Thanh Tâm Kế toán 124/1 PNL 3 AH x 0934074977 2b
28 Diệp Lê Bảo Ngọc Nữ 07/10/2015 Cần Thơ K Lê Thị Hồng Cúc Buôn bán 147/79 PNL 3 AH x 0949959524 2b
29 Lâm Mẫn Nhi Nữ 19/07/2015 Cần Thơ K Nguyễn Phạm Như Quỳnh Nội trợ 162/36B PNL 3 AH x 0946719011 2b
30 Võ Chí Hưng Nam 19/04/2015 Bình Dương K Cao Thị Phương Thảo Công nhân 6B MT 5 AH x 0705972832 2b
31 Trương Lê Ngọc Hiền Nữ 29/07/2015 Cần Thơ K Lê Thị Bạch Duyên Thợ may 108/55 PNL 3 AH x 0939675248 2b
32 Nguyễn Hoàng Thiên Kim Nữ 20/07/2015 Cần Thơ K Trần Lâm Thảo Quyên Phụ bếp 80/27 PNL 3 AH x 0933307192 2b
33 Nguyễn Trương Nhật Duy Nam 27/04/2015 Bình Thuận K Trương Thị Ngọc Hằng ko 108/55 PNL 3 AH x 0902906722 2b
34 Trần Phúc Khánh Nam 19/12/2015 Cần Thơ K Mai Thị Ngọc Diệp Nội trợ 91A/18 VĐPT 4 AH x 0932898213 2b
35 Nguyễn Hoàng Nghiêm Nam 04/05/2015 Cần Thơ K Lương Hồng Nhung Nội trợ 138/29 PNL 3 AH x 0931795651 2b
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36 Nguyễn Thế Trọng Nam 18/07/2015 Cần Thơ K Trần Thị Ngọc Thảo CNV 147/38C1 NVC 2 AH x 0938815012 bt
37 Ngô Diệp Thành Nam 10/08/2015 Cần Thơ K Nguyễn Thị Thi Mua bán 43/45B TVC 3 AH x 0937700196 bt
38 Kha Quốc Bảo Nam 19/08/2015 Cần Thơ Hoa Nguyễn Thị Thanh Hồng Nội trợ 138/33B PNL 3 AH x 0763886812 bt
39 Tô Vĩnh Khang Nam 08/12/2015 Cà Mau K Nguyễn Huỳnh Thanh Hương Buôn bán 138/33B PNL 3 AH x 0943974971 bt
40 Đồng Đăng Khoa Nam 17/02/2015 Cần Thơ K Đoàn Thị Phương Dung CNV 111/7 CMT8 2 AH x 0375828247 bt
41 Lương Mai Trâm Nữ 23/12/2015 TP. HCM K Nguyễn Mai Trang Bán Hàng 73/10 VĐPT 4 AH x 0981441165 bt
42 Trần Nguyễn Gia Hưng Nam 02/10/2015 Cần Thơ K Nguyễn Thị Bích Trang Kinh doanh 311/89/14A NVC 5 AH x 0907066768 bt
43 Hồ Ngọc Quang Giàu Nam 20/12/2015 Cần Thơ K Võ Huỳnh Như Ngọc Công nhân 54/9A PNL 2 AH x 0948486872 bt
44 Lê Minh Huy Nam 23/06/2015 Cần Thơ K Trần Thị Hiếu Hạnh Kế toán 437 Nguyễn Đệ 5 AH x 0772120677 bt
45 Nguyễn Phạm Minh Khang Nam 03/11/2015 Cần Thơ K Phạm Thị Bích Nhiên NV kế toán 61 CMT8 2 AH x 0963250020 bt
46 Huỳnh Minh Tiếng Nam 03/06/2015 Cần Thơ K Phạm Thị Phượng Chi Bảo mẫu 124/40 PNL 3 AH x 0947980115 bt
47 Võ Minh Thư Nữ 31/07/2015 Cà Mau K Trần Diệu Khuyến Nội trợ 2/47/24A MT 5 AH x 0909429899 bt
48 Đỗ Hiếu Hạnh Nữ 28/12/2015 Cần Thơ K Trần Thị Thu Chúc Giáo viên 121/15C CMT8 2 AH x 0977137704 bt
49 Huỳnh Châu Kim Ngân Nữ 10/12/2015 Cần Thơ K Châu Huỳnh An Buôn bán 54/2A TVC 2 AH x 0901277479 bt
50 Đỗ Liêu Bảo Anh Nữ 04/12/2015 Cần Thơ Khme Liêu Thị Thùy Dung ko 60/11 MT 5 AH x 0907799381 bt
51 Trần Nguyễn Gia Hân Nữ 30/03/2015 Cần Thơ K Nguyễn Hoàng Phương Thảo Công nhân 194/16 PNL 3 AH x 0948999304 bt
52 Trần Quỳnh Anh Nữ 12/04/2015 Cần Thơ K Trần Thị Thùy Dương Kế toán 2/119T MT 5 AH x 0869611160 bt
53 Lê Khải Minh Nam 10/01/2015 Cần Thơ K Đoàn Thị Yến Linh Nhân viên 48/2A TVC 2 AH x 0939282952 bt
54 Võ Lê Kim Khánh Nữ 06/04/2015 An Giang K Lê Thị Kim Liên Làm thuê 147/68 NVC 2 AH x 0918628602 bt
55 Huỳnh Hữu Phát Nam 06/05/2015 Cần Thơ K Phương Thị Năng Thợ may 138/57 PNL 3 AH x 0768898084 bt
56 Nguyễn Ngọc Khả Hân Nữ 09/06/2015 Cần Thơ K Trương Thị Hạnh Kế toán 10 VTT 4 AH x 0935033172 bt
57 Trần Ngọc Bảo Hân Nữ 06/04/2015 Cần Thơ K Phạm Thị Thu Sang Buôn bán 374/3/67/103 MT 5 AH x 0904594918 bt
58 Nguyễn Thị Mỹ Anh Nữ 19/02/2015 Cần Thơ K Phan Thị Anh Thi Giáo viên 9A VĐPT 5 AH x 0888461638 bt
59 Phan Hà Thiên Nam 09/10/2015 Cần Thơ K Huỳnh Thị Thu Hà Nội trợ 233/34/24 NVC 5 AH x 0939695750 bt
60 Nguyễn Xuân Thịnh Nữ 19/07/2015 Cần Thơ K Trương Bé Ni Nội trợ 56/9 PNL 3 AH x 0939937067 bt
61 Tạ Minh Phát Nam 25/07/2015 Cần Thơ K Bùi Thị Thanh Vân Kế toán 61/18 CMT8 2 AH x 0949075577 bt
62 Trần Thanh Bình Nam 02/11/2015 Cần Thơ K Bùi Thị Thanh Tuyền Giáo viên 127/14/41E MT 5 AH x 0985599839 bt
63 Lâm Tâm Nhu Nữ 20/01/2015 Cần Thơ K Nguyễn Ngọc Xuân Nội trợ 98/18 PNL 3 AH x 0949649434 bt
64 Đặng Hoàng Quân Nam 16/11/2015 Sài Gòn K Đặng Thị Thanh Thùy Nội trợ 112B PNL 3 AH x 0786976317 bt
65 Huỳnh Quốc Ngọc Minh Nữ 24/02/2015 Cần Thơ K Trương Mỹ Tiên Kế toán 38/12/4 MT 4 AH x 0949182182 bt
66 Hoàng Lê Nhật Minh Nam 14/04/2015 Cần Thơ K Lê Thị Mỹ Lệ Thu NVVP 31/3N TVC 2 AH x 0907148612 bt
67 Hoàng Lê Nhật Tân Nam 14/04/2015 Cần Thơ K Lê Thị Mỹ Lệ Thu NVVP 31/3N TVC 2 AH x 0907148612 bt
68 Hồ Yến Nhi Nữ 08/09/2015 Cần Thơ K Nguyễn Thanh Thủy Uốn tóc 1221/22 CMT8 2 AH x 0778169138 bt
69 Phạm Nguyễn Xuân Quỳnh Nữ 21/06/2015 Cần Thơ K Nguyễn Lê Thi Nhân viên 2/85 MT 5 AH x 0766887839 bt
70 Võ Thiên Phúc Nam 23/05/2015 Cần Thơ K Nguyễn Huỳnh Hương Nội trợ 127/8F/15 5 AH x 0889818199 bt
71 Trần Ngọc Uyên Thảo Nữ 02/02/2015 Cần Thơ K Thái Hồng Mơ Viên chức 96 PNl 3 AH x 0985379934 bt
72 Lê Thái Huy Nam 01/12/2015 Hậu Giang K Phạm Thanh Huệ Kế toán 45/11D MT 5 AH x 0985383886 bt
73 Hồng Ngọc Như Ý Nữ 01/05/2015 Cần Thơ K Đỗ Thị Trúc Mai Công nhân 80/39 PNL 3 AH x 0375999801 bt
74 Danh Thị Ngọc Trân Nữ 09/05/2015 Kiên Giang Khme Lý Thị Thu NV cấp dưỡng 80/2 PNL 3 AH x 0354305524 bt
75 Nguyễn Đăng Quang Nam 07/11/2015 Hà Nội K Nguyễn Hồng Phương Nội trợ 336/8 NVC 5 AH x 0393320715 bt
76 Tăng Như Ý Nữ 08/12/2015 Cần Thơ K Khưu Ngọc Yến Công nhân 69/24 CMT8 2 AH x 0943031146 bt
77 Nguyễn Minh An Nam 28/10/2015 Sóc Trăng K Đặng Thị Lài Công nhân 127/8B Mt 5 AH x 0972447579 bt
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78 Ngô Đoàn Vân Khánh Nữ 26/11/2015 Cần Thơ K Ngô Ngọc Cẩm Vân Kinh doanh 99/10 CMT8 2 AH x 0968612576 bt
79 Trần Bảo Thiện Nhân Nam 24/09/2015 Cần Thơ K Trần Bảo Trúc Phương Tự do 54/8 TVC 2 AH x 0898838539 bt
80 Nguyễn Hoàng Phương Vy Nữ 23/10/2015 Cần Thơ K Nguyễn Thị Mỹ Anh Buôn bán 32/4 TVC 2 AH x 0939601065 bt
81 Nguyễn Hoàng Thịnh Nam 13/08/2015 Cần Thơ K Vương Hồng Phương Thảo Dược sĩ 65 CMT8 2 AH x 0932887884 bt
82 Huỳnh Gia Phú Nam 02/07/2015 Cần Thơ K Ông Muội Dón Nhân viên 233/46/3I NVC 4 AH x 0943433868 bt
83 Bùi Lê Thảo Nguyên Nữ 06/11/2015 Cần Thơ K Lê Thị Huỳnh Như Giáo viên 135B1 MT 5 AH x 0945051918 bt
84 Lê Huỳnh Hương Duyên Nữ 02/04/2015 BVĐK số 10 K Huỳnh Thu Huệ Buôn bán 147/76 NVC 2 AH x 0939014111 bt
85 Huỳnh Tuấn Khang Nam 22/11/2015 Cần Thơ K Lê Thị Thanh Mai Buôn bán 38/2 TVC 2 AH x 0939158884 bt
86 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 27/05/2015 Cần Thơ K Lê Thị Trâm Làm thuê 2/117A MT 5 AH x 0767999094 bt
87 Nguyễn Hoang Thịnh Nam 03/12/2015 Cần Thơ K Huỳnh Ngọc Phương Thảo Công nhân 198/2B PNL 3 AH x 0585848274 bt
88 Trần Quốc Thịnh Nam 09/06/2015 Cần Thơ K Nhâm Thị Hồng Yến Nhân viên 2/47/8 Bis MT 5 AH x 0907104353 bt
89 Nguyễn Chí Minh Nam 02/03/2015 Bắc Ninh K Vũ Thị Lãng Mua bán 147/10 NVC 2 AH x 0866998692 bt
90 Lê Minh Mẫn Nam 21/09/2015 Trà Vinh K Võ Thị Kim Thùy Buôn bán 127/8F2/10K MT 5 AH x 0779043054 bt
91 Phạm Gia Mỹ Nữ 08/07/2015 Cần Thơ K Nguyễn Thị Mộng Thúy NV Ngân hàng 73/11 N. Đệ 5 AH x 0907029979 bt
92 Hồ Gia Bảo Nam 13/10/2014 Cần Thơ K Lý Thị Gấm Nội trợ 103/100/41 VVK 5 AH x 0911622159 bt
93 Nguyễn Ngọc Ái Vy Nữ 18/03/2015 Hậu Giang K Nguyễn Thanh Hằng Kinh doanh 60/28D MT 5 AH x 0773347755 bt
94 Nguyễn Lê Đăng Khôi Nam 16/04/2015 Cần Thơ K Lê Thị Bích Phượng Kế toán C3 Khu TT 16B MT 5 AH x 0932884539 bt
95 Nguyễn Lê Quốc Khánh Nam 02/09/2015 Cần Thơ K Lê Thị Bạch Tuyết CNV 98/32 PNL 3 AH x 0988775599 bt

Tổng cộng danh sách có 95 (chín mươi lăm) học sinh được duyệt học lớp 1.
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